
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 
_______________                

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

Số:          /KCB-NV 
V/v báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc 

kháng vi rút điều trị COVID-19 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 

                            

Kính gửi:  

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Y tế Bộ, ngành. 

(sau đây gọi là đơn vị) 

 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn số 1270/KCB-NV ngày 

13/10/2021 đề nghị các đơn vị đề xuất nhu cầu quý IV năm 2021 và năm 2022 

của một số thuốc sử dụng điều trị người bệnh COVID-19 hạn chế về nguồn 

cung, có nguy cơ thiếu. Tuy nhiên, do sự thay đổi tình hình dịch bệnh và cập 

nhật một số thuốc mới trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của 

Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị báo cáo nhu cầu sử 

dụng các thuốc điều trị COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục) để Bộ Y tế có căn cứ 

xây dựng kế hoạch cũng như chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, 

đăng ký thuốc trong việc đảm bảo nguồn cung các thuốc này. 

Công văn đề xuất gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh1 - Bộ Y tế 138A 

Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi báo cáo trực tuyến tại đường link: 

https://bit.ly/KCBbcthuocdieutriCOVID20222 trước 16 giờ 00 ngày 28/02/2022 

để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

Nhận được văn bản của cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Lưu: VT, NV. 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 Vương Ánh Dương 

 
1 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Y tế các ngành: tổng hợp số liệu của các đơn vị trực 

thuộc và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế gửi công văn trực 

tiếp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 

2 Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục QLKCB: DS. Đỗ Thị Ngát điện thoại: 

0949.660.753, ngatdo.moh@gmail.com. 
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PHỤ LỤC 

Tên đơn vị:………………………… 

 

ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC  

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-191 

(Kèm theo công văn số         /KCB-NV ngày    tháng      năm 2022) 

 
TT HOẠT CHẤT2 Đường dùng Đơn vị tính Số lượng đề 

xuất quý II 

năm 2022 

Số lượng đề 

xuất quý 

III, quý IV 

năm 2022 

 Thuốc kháng vi rút      

1.  Remdesivir 100 mg Tiêm/truyền Lọ   

2.  Favipiravir 200 mg Uống Viên   

3.  Nirmatrelvir kết hợp với Ritonavir Uống Liều3   

4.  Molnupiravir Uống Liều4   

 Thuốc kháng thể kháng vi rút      

5.  Casirivimab 600 mg + Imdevimab 600 mg Tiêm/truyền Liều5   

 
 

 
1 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Y tế các ngành: tổng hợp số liệu của các đơn vị trực 

thuộc và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế gửi công văn trực 

tiếp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 
2 Đề nghị không thay đổi thứ tự các thuốc trong danh sách  

  Với các thuốc có nhiều hàm lượng, có thể quy đổi tương đương 
3 01 liều gồm: 01 viên Nirmatrelvir + 02 viên Ritonavir 
4 01 liều gồm: 1600 mg/ngày x 05 ngày 

5 01 liều gồm: 01 lọ Casirivimab 600 mg + 01 lọ Imdevimab 600 mg 
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